
  

 

 

 

      

 

Trang | 1 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

Câu 1:  Trạng thái các lớp của Trái đất (kể từ vỏ vào) là 

A.  Quánh dẻo – lỏng – lỏng, rắn – rắn chắc. B.  Lỏng, rắn – quánh dẻo, lỏng – rắn chắc. 

C.  Rắn, quánh dẻo – lỏng, lỏng – rắn (ở trong). D.  lỏng, quánh dẻo – rắn, lỏng – rắn chắc. 

Câu 2:  Các địa mảng có hướng di chuyển 

A. Tách xa nhau B. Trượt lên nhau C. Trượt lên nhau D. Tất cả đều đúng 

Câu 3: Nhiệt độ cao nhất của Nhân Trái Đất là 

A. 1000oC B. 2000oC C. 4000oC D. 5000oC 

Câu 4:  Một quốc gia được biết đến là nơi thường xuyên xảy ra động đất, núi lửa là 

A. Việt Nam B. Trung Quốc C. Nhật Bản D. Thái Lan 

Câu 5:  Đại dương lớn nhất là đại dương nào? 

A.  Đại Tây Dương B.  Thái Bình Dương C.  Bắc Băng Dương D.  Ấn Độ Dương 

Câu 6:  Lớp có vai trò quan trọng đối với đời sống các loài sinh vật trên trái đất là 

A. Lớp vỏ B. Lớp trung gian C. Lớp lõi D. Tất cả đều đúng 

Câu 7: Trang thái của lớp nhân Trái Đất là 

A. Rắn B. Lỏng 

C. Lỏng ở ngoài rắn ở trong D. Lỏng ở trong rắn ở ngoài 

Câu 8:  Lõi Trái Đất có độ dày 

A.  Trên 3000km B.  1000 km C.  1500 km D.  2000 km 

Câu 9:  Lõi Trái Đất có nhiệt độ cao nhất là 

A.  1 000oC B.  5 000oC C.  7 000oC D.  3 000oC 

Câu 10:  Cho biết trạng thái lớp vỏ Trái Đất. 

A.  Lỏng B.  Từ lỏng tới quánh dẻo 

C.  Rắn chắc D.  Lỏng ngoài, rắn trong 

Câu 11: Lớp vỏ Trái Đất chiếm tỉ lệ là 

A. Chiếm 0,5% thể tích và 0, 5% khối lượng của Trái Đất 

B. Chiếm 1% thể tích và 0, 5% khối lượng của Trái Đất 
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C. Chiếm 1% thể tích và 1 % khối lượng của Trái Đất 

D. Chiếm 0,5% thể tích và 1 % khối lượng của Trái Đất 

Câu 12: Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? 

A. 3 B. 4 C. 2 D. 5 

Câu 13:  Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất trong các lục địa? 

A.  Lục địa Phi B.  Lục địa Nam Cực C.  Lục địa Ô-xtrây-li-a D.  Lục địa Bắc Mỹ 

Câu 14:  Trên Trái Đất lục địa lớn nhất là 

A.  Lục địa Nam Mĩ B.  Lục địa Phi C.  Lục địa Bắc Mĩ D.  Lục địa Á – Âu 

Câu 15:  Các địa mảng trong lớp vỏ Trái đất có đặc điểm 

A.  Di chuyển và tập trung ở nửa cầu Bắc. 

B.  Di chuyển rất chậm 

C.  Cố định vị trí tại một chỗ. 

D.  Mảng lục địa di chuyển, mảng đại dương cố định. 

Câu 16:  Cho biết vành đai lửa lớn nhất trên Trái Đất hiện nay? 

A.  Vành đai Địa Trung Hải B.  Vành đai Thái Bình Dương 

C.  Vành đai Ấn Độ Dương D.  Vành đai Đại Tây Dương 

Câu 17:  Đại dương nhỏ nhất là đại dương nào? 

A.  Đại Tây Dương B.  Thái Bình Dương C.  Bắc Băng Dương D.  Ấn Độ Dương 

Câu 18: Trong các lớp cấu tạo của Trái Đất thì bộ phận nào giữu vai trò quan trọng nhất? 

A. Lớp trung gian B. Lớp nhân C. Lõi D. Lớp vỏ 

ĐÁP ÁN 

1 C 6 A 11 B 16 B 

2 D 7 C 12 A 17 C 

3 D 8 A 13 C 18 D 

4 C 9 B 14 D   

5 B 10 C 15 B   
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

